
QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ
Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 15/2025/TLST-HNGĐ ngày 22 tháng 01

năm 2025 giữa:
Nguyên đơn: Anh Đặng Xuân D, sinh năm 1997
ĐKHKTT: Tổ 6, khu Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Bị đơn: Chị Trần Thị H, sinh năm 1997
ĐKHKTT: Tổ 6, khu Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;
C¨n cø vµo §iÒu 55, 58, 81, 82, 83 của LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 12
tháng 02 năm 2025.

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi
nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 12 tháng 02 năm 2025 là hoàn toàn tự
nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và
hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Anh Đặng Xuân D và chị Trần Thị H.
2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:
2.1.Về con chung: Anh Đặng Xuân D và chị Trần Thị H thống nhất xác định có

01 con chung là cháu Đặng Hải Đường, sinh ngày 15/01/2021. Khi ly hôn vợ chồng
thỏa thuận giao con chung là cháu Đặng Hải Đ, sinh ngày 15/01/2021 cho anh Dương
trực tiếp chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng. Chị H có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con
chung là 1.000.000đ (Một triệu đồng) kể từ tháng 3/2025 cho đến khi con chung thành
niên, có khả năng lao động.

Phương thức cấp dưỡng theo tháng.
Không ai được cản trở quyền gặp gỡ và thăm nom con chung.
Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu

cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 30/2025/QĐST-HNGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vi ệt Trì, ngày 20 tháng 02 năm 2025



tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và
Điều 468 Bộ luật dân sự.

2.2.Về tài sản chung, công nợ, công sức đóng góp: Anh Đặng Xuân D và chị
Trần Thị H thống nhất xác định tự thỏa thuận, không đề nghị Tòa án giải quyết.

2.3. VÒ ¸n phÝ ly hôn sơ thẩm: Anh Đặng Xuân Dương chịu toàn bộ 150.000
đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) án phí ly hôn sơ thẩm và 150.000 đồng (Một
trăm năm mươi nghìn đồng) án phí cấp dưỡng nuôi con. Xác nhận anh Dương đã nộp
300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu tạm ứng án
phí, lệ phí Tòa án số: 0003393 ngày 21/01/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thành
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị
kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự
thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành

án, quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án

theo các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự
thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- VKS TP. Việt Trì;
- Chi cục THADS TP. Việt Trì;
- UBND phường Tân Dân,
TP. Việt Trì;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án,VP.

THẨM PHÁN

Trần Thị Kim Liên



Toµ ¸n nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
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QuyÕt ®Þnh C«ng nhËn thuËn t×nh ly h«n

T¹i QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn thuËn t×nh ly h«n và sự thỏa thuận của

các đương sự sè: .../2024/QĐST-HNGĐ ngµy / /2024 gi÷a:

Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Hậu, sinh năm 1991;
Bị đơn: Anh Ngô Đại Quân, sinh năm 1981;
Đều ở địa chỉ: Khu 01, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Tßa ¸n nh©n d©n HUYỆN LÂM THAO, tØnh phó thä

®· QuyÕt ®Þnh

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Chị Vũ Thị Hà My và anh Nguyễn Đình

Khánh.

2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:



Về con chung: Vợ chồng xác định có 02 con chung là cháu Nguyễn Linh Chi, sinh

ngày 12/11/2019 và cháu Nguyễn Khánh Chi, sinh ngày 12/11/2019. Khi ly hôn anh

chị thống nhất thỏa thuận như sau: Giao cho chị My trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng,

chăm sóc, giáo dục cả 02 con chung là cháu Nguyễn Linh Chi và cháu Nguyễn Khánh

Chi. Anh Khánh có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung cùng chị My là 5.000.000đ

(Năm triệu đồng)/1 tháng/1 cháu kể từ tháng 5/2023 đến khi cháu Linh Chi và cháu

Khánh Chi thành niên hoặc khi có sự thay đổi khác.

Phương thức cấp dưỡng theo tháng.

Không ai được cản trở quyền gặp gỡ và thăm nom con chung.

Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu

cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và

Điều 468 Bộ luật dân sự.

Về tài sản chung, công nợ chung, công sức đóng góp: Hai bên xác định kh«ng có nên

không yêu cầu Tßa ¸n gi¶i quyÕt.

VÒ ¸n phÝ ly hôn sơ thẩm: Chị Vũ Thị Hà My chịu toàn bộ 150.000 đồng

(Một trăm năm mươi nghìn đồng) tiền án phí ly hôn sơ thẩm. Xác nhận chị My đã nộp

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền tạm ứng

án phí, lệ phí Tòa án số AA/2020/0002426 ngày 14/3/2023 của Chi cục Thi hành án

dân sự huyện Lâm Thao. Hoàn trả cho chị Vũ Thị Hà My 150.000 đồng (Một trăm năm

mươi nghìn đồng).Về án phí cấp dưỡng nuôi con: Anh Nguyễn Đình Khánh chịu

150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

THẨM PHÁN

Trần Thị Kim Liên



Nguyên đơn: Anh Đặng Xuân Dương, sinh năm 1997

ĐKHKTT: Tổ 6, khu Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Bị đơn: Chị Trần Thị Hoàn, sinh năm 1997

ĐKHKTT: Tổ 6, khu Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(Các đương sự đều có mặt)

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HÒA GIẢI

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên
quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình,
phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành để họ tự nguyện thỏa thuận với nhau
về việc giải quyết vụ án.

Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải phổ biến cho các đương sự về việc công bố
bản án, Quyết định của Tòa án trên cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án: Trường
hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, Tòa án sẽ ra
Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và Quyết định này sẽ được đăng
tải trên cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án, các đương sự có ý kiến gì không? Các
đương sự đều nhất trí và không có ý kiến gì.

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ



HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ

*Về quan hệ hôn nhân:

- Anh Đặng Xuân Dương trình bày: Anh và chị Trần Thị Hoàn được tự nguyện
tìm hiểu và đã đăng ký kết hôn UBND phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú
Thọ năm 2020. Quá trình chung sống tình cảm vợ chồng hòa thuận hạnh phúc được
một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn là do vợ chồng bất đồng
quan điểm sống. Nay anh Dương xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, mâu thuẫn vợ
chồng đã trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được nên anh xin được ly hôn với
chị Hoàn

- Chị Trần Thị Hoàn trình bày: Chị nhất trí với lời khai của anh Dương về quá
trình kết hôn, chung sống của vợ chồng và mâu thuẫn vợ chồng như anh Dương trình
bày là đúng. Nay chị xác định tình cảm vợ chồng không còn, anh Dương xin ly hôn,
chị đồng ý.

*Về con chung: Anh Đặng Xuân Dương và chị Trần Thị Hoàn thống nhất xác định
có 01 con chung là cháu Đặng Hải Đường, sinh ngày 15/01/2021. Khi ly hôn vợ chồng
thỏa thuận giao con chung là cháu Đặng Hải Đường, sinh ngày 15/01/2021 cho anh
Dương trực tiếp chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng. Chị Hoàn có trách nhiệm cấp dưỡng
nuôi con chung là 1.000.000đ (Một triệu đồng) kể từ tháng 3/2025 cho đến khi con chung
thành niên, có khả năng lao động.

*Về tài sản chung, nợ chung, công sức đóng góp: Anh Đặng Xuân Dương và chị
Trần Thị Hoàn thống nhất tự thỏa thuận, không đề nghị Tòa án giải quyết.

*Về án phí ly hôn sơ thẩm, cấp dưỡng nuôi con chung: Anh Đặng Xuân Dương

xin tự nguyện chịu toàn bộ án phí ly hôn sơ thẩm và án phí cấp dưỡng cấp dưỡng nuôi

con chung.
II- Nh÷ng ngêi tham gia phiªn họp:

Nguyên đơn: Chị Vũ Thị Hà My, sinh năm 1994;
Địa chỉ: Khu 6, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Bị đơn: Anh Nguyễn Đình Khánh, sinh năm 1987;

Địa chỉ: Khu 9 (Nay là khu 10), xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
(Các đương sự có mặt)

phÇn thñ tôc b¾t ®Çu hoµ gi¶i



- ThÈm ph¸n phæ biÕn cho c¸c ®¬ng sù về c¸c quy ®Þnh cña ph¸p

luËt cã liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n ®Ó đương sự liªn hÖ ®Õn

quyÒn, nghÜa vô cña m×nh, ph©n tÝch hËu qu¶ ph¸p lý cña viÖc hoµ gi¶i

thµnh ®Ó hä tù nguyÖn tho¶ thuËn víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n.

Ý KIẾN cña c¸c ®¬ng sù

hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ®¬ng sù

Hai bên đương sự thống nhất trình bày:

Về quan hệ hôn nhân: Chị Vũ Thị Hà My và anh Nguyễn Đình Khánh đều
xác định vợ chồng lấy nhau có đăng ký kết hôn ngày 08/11/2018 tại UBND xã Tiên Kiên,
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trước khi kết hôn hai bên được tự do tìm hiểu trên cơ sở tự
nguyện, không bị ai ép buộc. Quá trình chung sống vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc được một
thời gian ngắn thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do bất đồng quan điểm sống, không có
tiếng nói chung và đã sống ly thân từ tháng 8/2021 cho đến nay. Nay chị My và anh Khánh xét
thấy tình cảm vợ chồng không còn nên thống nhất thuận tình ly hôn.

Về con chung: Vợ chồng xác định có 02 con chung là cháu Nguyễn Linh Chi,
sinh ngày 12/11/2019 và cháu Nguyễn Khánh Chi, sinh ngày 12/11/2019. Khi ly hôn
anh chị thống nhất thỏa thuận như sau: Giao cho chị My trực tiếp trông nom, nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục cả 02 con chung là cháu Nguyễn Linh Chi và cháu Nguyễn
Khánh Chi. Anh Khánh có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung cùng chị My là
5.000.000đ (Năm triệu đồng)/1 tháng/1 cháu kể từ tháng 5/2023 đến khi cháu Linh Chi
và cháu Khánh Chi thành niên hoặc khi có sự thay đổi khác.

Phương thức cấp dưỡng theo tháng.
Không ai được cản trở quyền gặp gỡ và thăm nom con chung.

Về tài sản chung, công nợ, công sức đóng góp: Hai bên xác định kh«ng có nên
không yêu cầu Tßa ¸n gi¶i quyÕt.

VÒ ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm: Chị Vũ Thị Hà My xin tự nguyện chịu toàn bộ
án phí ly hôn sơ thẩm.

Anh Nguyễn Đình Khánh chịu án phí cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp
luật.


